
TUẦN 1
Tuần 24 (Từ 03/03 - 07/03/2025)

Thứ Chơi – tập có chủ định Chơi – tập mọi lúc, mọi nơi

2

Vận động:
Bò về phía trước có mang vật 
trên lưng - Đi bước qua gậy

3
Nhận biết: 

Quả cam, quả bưởi

4
Văn học:

Thơ: “Quả thị”

5 Vận động:
Bò về phía trước có mang vật 
trên lưng - Đi bước qua gậy

6 Âm nhạc:
- VĐTN: Quả

- Thể dục sáng: 
+ Hô hấp: Tập hít vào, thở ra
+ Tay: 2 tay giơ cao, hạ xuống
+ Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước, đứng 
thẳng người lên
+ Chân: Ngồi xuống đứng lên
- Tập giữ được thăng bằng cơ thể khi đi bước 
qua gậy, phát triển cơ tay, chân, khả năng 
phối hợp tay chân và các giác quan trong vận 
động.
- Trẻ nhận biết được quả cam, quả bưởi…
- Trẻ nhận biết được kích thước To - nhỏ của 
quả cam, quả bưởi
- Nếm vị quả cam, quả chuối
- Ngửi mùi chuối.
- Xem tranh và trò chuyện về các quả, cách 
ăn quả.
- Tập cho trẻ đọc thơ theo cô bài thơ “quả 
thị” (TCTV:( "Vòm lá";" mịn màng") cho trẻ 
nghe các câu đố về các loại quả.
- Nghe hát, nghe nhạc và vận động theo nhạc
bài: Qủa; Nghe hát ru; hát dân ca bài: Xòe 
hoa - dân ca thái.
- Nhận biết một số loại quả màu xanh-màu 
vàng, nhặt các vật nhỏ bằng 2 ngón tay.
- Trò chuyện nhận biết một số hành động 
nguy hiểm và phòng tránh (ăn quả bỏ hạt, 
không nhét hạt vào tai, mũi…).
- Xem sách, tập mở sách.
- Vạch các nét nguệch ngoạch bằng ngón tay
- Hoạt động chơi: 
+ Góc TTV: Tắm cho em
+ Góc HĐVĐV: Lồng hộp vuông
+ Góc NT: Xem tranh về một số loại quả, hoa
+ Góc VĐ: Chơi kéo đẩy xe.
- Trò chơi dân gian: Oẳn tù tỳ
- TCM: Ném bóng vào rổ.



TUẦN 2
Tuần 25 (Từ 10/03 - 14/03/2025)

Thứ Chơi - tập có chủ định Chơi - tập mọi lúc, mọi nơi

2
Vận động:

Đứng ném bóng vào đích nằm 
ngang – Đi bước qua vật cản

3
Nhận biết:

Con chó, con mèo

4
Văn học:

Thơ: “Con trâu”

5 Vận động:
Đứng ném bóng vào đích nằm 
ngang –Đi bước qua vật cản

6 HĐVĐV:
Xếp chuông cho con vật

- Thể dục sáng: 
+ Hô hấp: Hít vào, thở ra
+ Tay: 2 tay đưa sang ngang, hạ xuống
+ Lưng, bụng, lườn: Cúi người xuống, đứng 
thẳng người lên.
+ Chân: Ngồi xuống, đứng lên
- Tập luyện phát triển cơ chân, cơ tay cho trẻ 
trong vận động. Củng cố đi cho trẻ.
- Xem tranh và trò chuyện về các con vật 4 
chân. 
- Trẻ nhận biết được con chó, con mèo…
- Trả lời và đặt câu hỏi con gì?, cái gì?, làm 
gì?. Quan tâm đến các con vật nuôi
- Dạy đọc thơ: “Con trâu”.
- Mở sách, xem tranh
- Hoạt động chơi: 
+ Góc TTV: Đội mũ cho búp bê
+ Góc HĐVĐV: Xếp hàng rào 
+ Góc NT: Chơi với giấy, bút. 
+ Kéo đẩy xe
- Trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ
- TCM: Cho ngựa về chuồng. 



TUẦN 3
Tuần 26 (Từ ngày 17/03 - 21/03/2025);

Thứ Chơi - tập có chủ định Chơi - tập mọi lúc, mọi nơi

2

Vận động:
Đi theo hiệu lệnh - Bò về 

phía trước có mang vật trên 
lưng

3
Nhận biết: 

Con cá, con tôm

4
Văn học:

Thơ: “Con cua”

5 Vận động:
Đi theo hiệu lệnh - Bò về 

phía trước có mang vật trên 
lưng

6 Âm nhạc:
- Nghe hát - Nghe nhạc: Con 
chim hót trên cành cây 

- Thể dục sáng: 
+ Hô hấp: Hít vào, thở ra
+ Tay: 2 tay đưa sang ngang, hạ xuống
+ Lưng, bụng, lườn: Cúi người xuống, đứng 
thẳng người lên.
+ Chân: Ngồi xuống, đứng lên
-Tập luyện phát triển cơ chân, cơ tay khả năng 
phối hợ các giác quan trong vận động. Củng cố 
đi cho trẻ.
- Xem tranh và trò chuyện về các con vật sống 
dưới nước.
- Bắt chước hành động đơn giản cá bơi, cua bò.
- Trẻ nhận biết được con cá, con cua…
- Nghe hát, nghe nhạc Con chim hót trên cành 
cây.  Nghe âm thanh to –nhỏ. Bài hát dân ca: 
Bèo dạt mây trôi.
- Dạy đọc thơ: “Con cua”.
- Đóng mở lắp hộp có ren.
- Hoạt động chơi: 
+ Góc TTV: Đội mũ cho em
+ Góc HĐVĐV:  Xâu vòng bằng các con vật;
Xếp chồng 2- 3 khối.
+ Góc NT: Xem tranh mở sách 
+ Góc VĐ:  Kéo đẩy xe 
- Nghe hát dân ca: Cò lả.
- TCM: Con quay. 



TUẦN 3
Tuần 27 (Từ ngày 24/03 - 28/03/2025);

Thứ Chơi - tập có chủ định Chơi - tập mọi lúc, mọi nơi

2
Vận động:

Đứng ném bóng vào đích nằm 
ngang – Đi bước qua vật cản

3
Nhận biết:

Con chó, con mèo

4
Văn học:

Thơ: “Con trâu”

5 Vận động:
Đứng ném bóng vào đích nằm 
ngang –Đi bước qua vật cản

6 HĐVĐV:
Xếp chuông cho con vật

- Thể dục sáng: 
+ Hô hấp: Hít vào, thở ra
+ Tay: 2 tay đưa sang ngang, hạ xuống
+ Lưng, bụng, lườn: Cúi người xuống, đứng 
thẳng người lên.
+ Chân: Ngồi xuống, đứng lên
- Tập luyện phát triển cơ chân, cơ tay cho trẻ 
trong vận động. Củng cố đi cho trẻ.
- Xem tranh và trò chuyện về các con vật 4 
chân. 
- Trẻ nhận biết được con chó, con mèo…
- Trả lời và đặt câu hỏi con gì?, cái gì?, làm 
gì?. Quan tâm đến các con vật nuôi
- Dạy đọc thơ: “Con trâu”.
- Mở sách, xem tranh
- Hoạt động chơi: 
+ Góc TTV: Đội mũ cho búp bê
+ Góc HĐVĐV: Xếp hàng rào 
+ Góc NT: Chơi với giấy, bút. 
+ Kéo đẩy xe
- Trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ
- TCM: Đàn cá.
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